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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1 Nguyễn Thị Tuyết 08/03/1987 Giáo viên TH Minh Tân II V.07.03.28 1 4,0 01/9/2024 I V.07.03.27 1 4.4 03/9/2026 03/9/2026

II

1 Nguyễn Thị Bưởi 25/08/1986 Giáo viên THCS Phú Thứ II V.07.04.31 2 4.34 01/02/2026 I V.07.04.30 1 4.4 03/9/2026 01/02/2026

III

1 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13/04/1994 Giáo viên MN Minh Tân III V.07.02.26 4 3.03 01/7/2025 II V.07.02.25 4 3.33 03/9/2026 01/7/2025

IV

1 Nguyễn Thị Nga 11/09/1989 Giáo viên TH Phú Thứ III V.07.03.29 5 3.66 01/7/2025 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

2 Nguyễn Thị Lan 28/04/1980 Giáo viên TH Phú Thứ III V.07.03.29 6 3.99 01/01/2024 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 01/01/2024

3 Trần Đức Tiến 14/09/1991 Giáo viên TH Duy Tân III V.07.03.29 3 3,00 01/3/2025 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

4 Ngô Thị Hồng Hoa 22/03/1978 Giáo viên TH Duy Tân III V.07.03.29 6 3.99 01/7/2025 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 01/7/2025

5 Nguyễn Thị Hà 24/11/1989 Giáo viên TH Minh Tân III V.07.03.29 4 3,33 01/02/2024 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

6 Trần Thị Thủy 03/09/1988 Giáo viên TH Minh Tân III V.07.03.29 2 2.67 01/11/2023 II V.07.03.28 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

V

1 Lương Thị Thu Hương 25/12/1983 Nhân viên TH Phú Thứ III V.10.02.06 7 4.32 01/6/2025 II V.10.02.05 2 4.34 03/9/2026 01/6/2025
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GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP PHƯỜNG NHỊ CHIỂU NĂM 2026
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BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG I

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG I

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TIỂU HỌC HẠNG II



VI

1 Phạm Thị Hải 04/02/1985 Giáo viên THCS Duy Tân III V.07.04.32 5 3.66 01/11/2023 II V.07.04.31 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

2 Lê Thị Hồng Nhung 19/05/1989 Giáo viên THCS Duy Tân III V.07.04.32 4 3.33 01/3/2026 II V.07.04.31 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

3 Vũ Thị Thúy 31/12/1988 Giáo viên THCS Duy Tân III V.07.04.32 4 3.33 01/12/2025 II V.07.04.31 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

4 Nguyễn Ly Mai 15/01/1985 Giáo viên THCS Minh Tân III V.07.04.32 6 3.99 01/3/2026 II V.07.04.31 1 4,00 03/9/2026 01/3/2026

5 Phạm Thị Xuân Lương 05/05/1987 Giáo viên THCS Minh Tân III V.07.04.32 4 3.33 01/6/2026 II V.07.04.31 1 4,00 03/9/2026 03/9/2026

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

TỔNG: (I+II+III+IV+V+VI) = 1 + 1+ 1 + 6 + 1 + 5 = 15 người
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